
DANH SÁCH 

Cán bộ đối tượng 2 đề nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024 

(Kèm theo Quyết định  số         /QĐ-UBND ngày       / 3 /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chức vụ, cơ quan, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

 Lớp 1: Khai giảng 07.30 ngày 11/3/2024; bế giảng 08.00 ngày 29/3/2024 

1 Phạm Mạnh Duyệt 1975 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường   

2 Trần Viết Cương 1978 Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang  

3 Nguyễn Thị Thu Chang 1988 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ  

4 Hoàng Minh Cảnh 1981 Phó Giám đốc Sở Giáo dục  

5 Đỗ Văn Lai 1974 Phó Giám đốc Sở Giao thông  

6 Trần Việt Hưng 1980 Phó Giám đốc Sở Xây dựng   

7 Nguyễn Đức Thịnh 1980 Phó Giám đốc Viễn thông Tuyên Quang  

 Lớp 2: Khai giảng 07.30 ngày 04/4/2024; bế giảng 08.00 ngày 25/4/2024 

1 Dương Minh Nguyệt 1988 Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang  

2 Đỗ Đình Đạt 1978 Phó Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang  

3 Hà Đức Tuấn 1970 Phó Giám đốc Sở Xây dựng  

4 Chẩu Thị Thu 1974 Phó Chủ tịch Liên đoàn LĐ tỉnh Tuyên Quang  

5 Trần Thị Hải Yến 1970 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ T.P Tuyên Quang  

6 Ma Thị Thu Loan 1972 Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện Sơn Dương  

 Lớp 3: Khai giảng 07.30 ngày 02/5/2024; bế giảng 08.00 ngày 22/5/2024 

1 Nguyễn Hưng Đạo 1974 Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang  

2 Trần Quang Khởi 1971 Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

3 Nguyễn Văn Hoà 1978 Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

4 Vũ Thế Anh  1976 
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 

tỉnh Tuyên Quang 
 

5 Bàng Quốc Việt 1967 Phó Giám đốc Sở Nội vụ  

6 Lê Thành 1974 
 Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát 

triển Tuyên Quang 
 



2 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chức vụ, cơ quan, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

 Lớp 5: Khai giảng 07.30 ngày 06/6/2024; bế giảng 08.00 ngày 26/6/2024 

1 Nguyễn Xuân Nho 1979 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

2 Ngô Quang Chiến 1980 
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang 
 

3 Nguyễn Thị Hoài Yên 1978 Phó Tổng biên tập Báo tuyên Quang  

4 Phúc An Hoành 1975 Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang  

5 Tăng Thị Hà 1976 Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh   

6 Hoàng Trung Phương 1978 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên  
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